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         ………………, ngày … tháng … năm ………


BIÊN BẢN GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN THỰC PHẨM 

TUYẾN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Hôm nay, vào lúc….giờ, ngày….tháng…..năm………tại Trạm Y tế ……………………………
……………………………………………………………………………………………………..

Họ & tên cán bộ giám sát:

1/…………………………………………………..chức vụ……………………………………….

2/ ………………………………………………….chức vụ ………………………………………

Họ & tên cán bộ được giám sát:

1/…………………………………………………..chức vụ……………………………………….

2/ ………………………………………………….chức vụ ………………………………………

	I.
	Cơ sở dữ liệu quản lý 

	TT
	Loại hình thực phẩm
	Tỉnh quản lý
	Huyện quản lý
	Xã quản lý

	1
	Cơ sở sản xuất
	
	
	

	2
	Dịch vụ ăn uống
	
	
	

	3
	Kinh doanh thực phẩm
	
	
	


	II.
	Công tác tổ chức, chỉ đạo
	Có/Không

	2.1
	Quyết định thành lập BCĐLNVSATTP 
	

	
	- Quyết định thành lập BCĐLN: xem Quyết định
	

	
	- Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo liên ngành: xem Quyết định
	

	
	- Trường hợp Ban chỉ đạo liên ngành có thay đổi, Ban chỉ đạo liên ngành được kiện toàn ngay trong năm: xem Quyết định
	

	
	- Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP: xem Quyết định
	

	2.2
	Tổ chức họp BCĐLN VSATTP 
	

	
	- Tổ chức họp: xem Biên bản họp
	

	
	- Tổ chức họp 02 lần/năm: xem Biên bản họp
	

	
	- Tổ chức Hội nghị tổng kết 12 tháng về ATTP: xem kế hoạch và biên bản
	

	
	- Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng về ATTP: xem kế hoạch và biên bản
	

	2.3
	Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm
	

	
	- Xây dựng kế hoạch, tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm trong năm: xem kế hoạch
	

	
	- UBND xã chủ trì họp triển khai và tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm: xem thành phần trong biên bản họp
	

	2.4
	Báo cáo của BCĐLN
	

	
	- Báo cáo 6 tháng 
	

	
	- Báo cáo năm 
	

	2.5
	Đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn
	

	
	- Cán bộ quản lý ATTP có tham gia tập huấn chuyên môn (có chứng chỉ, chứng nhận, bằng tốt nghiệp...): xem văn bản cử tham dự tập huấn, chứng chỉ, chứng nhận, bằng tốt nghiệp
	

	III.
	Kết quả thực hiện
	

	3.1
	Công tác quản lý cơ sở
	

	
	- Sổ theo dõi các cơ sở trên địa bàn hoặc được phân cấp quản lý.
	

	
	- Danh sách và cập nhật các cơ sở trên địa bàn hoặc được phân cấp quản lý (thời gian cập nhật tính từ năm 2017 trở về sau): xem danh sách theo dõi dạng văn bản hoặc file điện tử. Lưu ý: Đoàn giám sát cần phải thu thập về để thực hiện công tác xây dựng hệ thống dữ liệu (trong trường hợp có danh sách)
	

	
	- Danh sách các cơ sở trên địa bàn hoặc được phân cấp quản lý và cập nhật đầy đủ hàng tháng: xem danh sách theo dõi dạng văn bản hoặc file điện tử. Lưu ý: Đoàn giám sát cần phải thu thập về để thực hiện công tác xây dựng hệ thống dữ liệu (trong trường hợp có danh sách)
	

	3.2
	Công tác quản lý việc cam kết đảm bảo ATTP
	

	
	- Theo dõi việc cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bản cam kết bảo đảm ATTP với cơ quan quản lý trên địa bàn hoặc được phân cấp quản lý và cập nhật đầy đủ hàng tháng: xem sổ theo dõi dạng văn bản hoặc file điện tử. Lưu ý: Đoàn giám sát cần phải thu thập về để thực hiện công tác xây dựng hệ thống dữ liệu (trong trường hợp có sổ)
	

	
	- Tỷ lệ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bản cam kết đạt 100%.
	

	3.3
	Thống kê báo cáo
	

	
	- Báo cáo đầy đủ
	

	
	- Báo cáo đúng về nội dung
	

	
	- Báo cáo đúng thời gian quy định
	

	
	- Đánh giá nhận xét các hoạt động trong tất cả báo cáo.
	

	
	- Tin học hóa công tác thông kê, báo cáo và lưu trữ thông tin tại đơn vị.
	

	
	- Sáng kiến mới, áp dụng hiệu quả trong công tác báo cáo và thống kê NĐTP.
	

	3.4
	Công tác an toàn thực phẩm và truyền thông an toàn thực phẩm (dự án 8) 
	

	
	- Phát thanh tại cộng đồng tuyến xã: 
	

	
	     + Hợp đồng (xem hợp đồng)
	

	
	     + Đạt chỉ tiêu (4 lượt/tháng/xã)
	

	
	- Viết bài tuyên truyền tuyến huyện và xã
	

	
	     + Xã: ................bài (3 bài/năm): xem bài viết
	

	
	- Công khai, minh bạch các trường hợp vi phạm về bảo đảm ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng: xem văn bản
	

	
	- Kinh phí xã hội hóa để tăng cường cho hoạt động truyền thông; tuyên truyền các mô hình điển hình tiên tiến đảm bảo ATTP: xem văn bản
	

	
	- Thực hiện tổ chức cuộc thi, dàn dựng các tiểu phẩm hoặc chuyển đổi các sản phẩm truyền thông từ tiếng phổ thông sang các tiếng dân tộc (khác) để phục vụ công tác tuyên truyền: xem kế hoạch, ấn phẩm truyền thông, ……
	

	
	- Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông: tổ chức cuộc thi, dàn dựng các tiểu phẩm, chuyển đổi các sản phẩm truyền thông từ tiếng phổ thông sang các tiếng dân tộc (khác) để phục vụ công tác tuyên truyền: xem kế hoạch, ấn phẩm truyền thông, ……
	

	3.5
	Công tác giám sát ngộ độc thực phẩm, cảnh báo nguy cơ 
	

	
	- Cas ngộ độc thực phẩm: xem báo cáo
	

	
	- Vụ ngộ độc thực phẩm >30 người mắc: xem báo cáo
	

	
	- Xảy ra chết người do ngộ độc thực phẩm: xem báo cáo
	

	
	- Sổ theo dõi vụ NĐTP: xem sổ hoặc file điện tử 
	

	
	- Thống kê đầy đủ vụ NĐTP: xem sổ hoặc file điện tử
	

	
	- Báo cáo NĐTP kịp thời đúng quy định: xem báo cáo
	

	3.6
	Quản lý sử dụng kinh phí
	

	
	- Sử dụng đúng kinh phí theo kế hoạch của Chương trình mục tiêu được cấp từ Trung Ương
	

	
	- Địa phương cấp thêm kinh phí cho lĩnh vực ATTP 

Số tiền: …………..
	


3.8 Công tác thanh kiểm tra

A. Công tác chuẩn bị thanh kiểm tra

1. Kế hoạch: (Kế hoạch Năm ATTP của xã) 

2. Có quyết định các cuộc kiểm tra

- Tết Nguyên đán





Có (  không (
- Tháng hành động





Có (  không (
3. Mẫu Quyết định thành lập đoàn kiểm tra đúng theo quy định (Theo các nội dung ở mẫu phụ lục số 02 TT số 48/2015/TT-BYT; không cứng nhắc bố cục; không phân biệt thời kỳ và thời hạn kiểm tra nhưng có nội dung để hiểu là thời gian kiểm tra không quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định): 

Đúng (  



không ( …………………..

4. Thành phần tham gia đoàn kiểm tra đúng theo quyết định: Biên bản kiểm tra có tên trưởng hoặc phó đoàn, thành viên đoàn có thể thay đổi nhưng vẫn phù hợp với các ngành nêu trong quyết định trừ trường hợp cần thiết

Đúng (  



không ( …………………..

5. Biên bản kiểm tra theo đúng mẫu: Viết nội dung biên bản hợp lý với mẫu biểu bản mà huyện và xã đã chon sử dụng: 

- DVAU


Có (  không (



6. Danh sách cơ sở kiểm tra:

Có (  không (   

7. Sổ theo dõi KT: (có thể theo dõi trên máy, Theo dõi số liệu kiểm tra: sử dụng sổ hoặc file dữ liệu, có số liệu số kiểm tra, số đạt, số xử lý)

- CSSX


Có (  không (   


- DVAU


Có (  không (
- KDTP


Có (  không (
B. Kết quả kiểm tra (theo dõi)

	STT
	Số cơ sở được 

kiểm tra
	Số cơ sở 
	Kiểm tra 
	Số CS đạt
	Tỷ lệ CS đạt 
	Tỷ lệ CS được kt/

c.tiêu năm

	
	
	Quản lý
	 Chỉ tiêu

 năm
	Số lượt
	Số 

cơ sở
	
	
	

	1
	Cơ sở sản xuất
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kinh doanh thực phẩm
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dịch vụ ăn uống
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


C. Nội dung vi phạm chủ yếu:

	STT
	Nội dung vi phạm
	Tỷ lệ % cơ sở  

	
	
	CSSX
	KDTP
	DVAU

	1
	Kiến thức ATVSTP
	
	
	

	2
	Khám sức khỏe định kỳ
	
	
	

	3
	Vệ sinh cá nhân
	
	
	

	4
	Điều kiện vệ sinh cơ sở vật chất
	
	
	

	5
	Điều kiện vệ sinh dụng cụ
	
	
	

	6
	Chứng nhận Đủ ĐKATVSTP
	
	
	

	7
	Công bố chất lượng/tự công bố
	
	
	

	8
	Ghi nhãn thực phẩm
	
	
	

	9
	Khác
	
	
	


D. Theo dõi xử lý vi phạm: 

	STT
	Nội dung vi phạm
	Số cơ sở tuyến xã 

	
	
	CSSX
	KDTP
	DVAU

	1
	Tổng số cơ sở vi phạm
	
	
	

	2
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	
	
	

	3
	Hình thức xử lý 
	
	
	

	3.1
	- Số cơ sở nhắc nhở
	
	
	

	3.2
	- Số cơ sơ bị cảnh cáo
	
	
	

	3.3
	- Số cơ sở bị phạt tiền
	
	
	

	Tổng số tiền phạt
	
	
	

	3.4
	- Chuyển cơ quan khác cùng ngành
	
	
	

	3.5
	- Chuyển cơ quan khác ngoài ngành
	
	
	


E. Công tác test nhanh:

	STT
	Loại test nhanh
	Số test thực hiện
	Số 

test đạt
	Tỷ lệ %
	Tài liệu về 

test nhanh 

(có, không)
	Kỹ năng 

thực hiện 

của cán bộ

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


IV. Nhận xét đánh giá chung

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

V. Kiến nghị

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

	Xác nhận của đơn vị


	          ĐD. Đoàn giám sát
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